
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 F-1 Trần Cao Sơn 02/12/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90904442 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

2 F-2 Nguyễn Văn Thắng 11/09/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50801552 Nghệ An Khám sức khỏe

3 F-3 Phan Văn Quyến 18/03/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90202015 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

4 F-5 Hoàng Văn Bắc 28/03/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
90202074 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

5 F-6 Nguyễn Đình Sơn 04/04/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90202105 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

6 F-7 Phan Ngọc Việt 28/04/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50802603 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

7 F-8 Hoàng Thanh Tùng 07/09/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
90200301 Nam Định Không khám sức khỏe

8 F-9 Trịnh Quân Hậu 05/05/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90201968 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

9 F-10 Trần Đại Phước 02/08/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90202056 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

10 F-11 Đinh Văn Thuận 10/08/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90202095 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

11 F-12 Nguyễn Tiến Khương 09/02/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90201779 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

12 F-13 Nguyễn Xuân Hiếu 07/02/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90201810 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

13 F-14 Nguyễn Đình Hà 21/01/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
90200740 Thanh Hóa Khám sức khỏe

14 F-15 Nguyễn Tiến Hậu 06/04/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90202012 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

15 F-16 Phạm Thanh Bình 10/05/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90201824 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

16 F-17 Trình Phúc Hưng 26/10/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90200738 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

17 F-18 Nguyễn Văn Thành 01/05/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90202412 Quảng Bình Không khám sức khỏe

18 F-19 Phan Văn Hiệp 20/11/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90201957 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

19 F-20 Trần Văn Hậu 12/01/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90201854 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

20 F-21 Nguyễn Kiếm Hiệp 06/08/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90904936 Cà Mau Không khám sức khỏe

21 F-22 Nguyễn Tiến Hào 18/09/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90201746 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

22 F-23 Đỗ Hoàng Thiệu 05/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90203067 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

23 F-24 Ngô Việt Chung 07/12/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90900204 Nam Định Không khám sức khỏe

24 F-25 Nguyễn Xuân Thành 10/05/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90202057 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe
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25 F-26 Hoàng Bá Nam 02/02/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90201986 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

26 F-27 Hoàng Anh Dũng 03/08/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90201966 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

27 F-28 Nguyễn Văn Hậu 08/03/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
90201815 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

28 F-29 Lê Trung Tùng 06/04/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90200732 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

29 F-30 Nguyễn Chí Công 01/06/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50803849 Quảng Bình Khám sức khỏe

30 F-31 Trần Đức Quý 12/03/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90201791 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

31 F-32 Nguyễn Ngọc An 29/09/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90202101 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

32 F-33 Trần Văn Tuyên 10/05/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90201776 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

33 F-34 Hoàng Văn Tý 15/06/1984 Nam
Ngư 

nghiệp
50801693 Nghệ An Không khám sức khỏe

34 F-35 Ngô Văn Mạnh 01/09/1984 Nam
Ngư 

nghiệp
50800354 Ninh Bình Không khám sức khỏe

35 F-36 Hoàng Văn Phương 20/05/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
90201782 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

36 F-37 Trần Xuân Hiếu 15/05/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50782874 Quảng Trị Không khám sức khỏe

37 F-38 Trần Văn Cường 19/04/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90900202 Nam Định Không khám sức khỏe

38 F-39 Hồ Đăng Thông 06/05/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90202483 Quảng Bình Không khám sức khỏe

39 F-40 Nguyễn Văn Nam 11/08/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90200737 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

40 F-41 Đặng Văn Đạt 04/11/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90202090 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

41 F-42 Lê Nam Chung 21/01/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90202016 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

42 F-43 Nguyễn Trọng Anh 25/11/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50803170 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

43 F-44 Phan Đình Sơn 01/10/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90201828 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

44 F-45 Võ Văn Tuấn 12/01/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90201740 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

45 F-46 Trần Văn Lộc 02/01/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90201958 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

46 F-47 Trần Văn Trung 16/01/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90201797 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

47 F-48 Trần Quốc Phượng 01/10/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90201852 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

48 F-49 Lê Quang Nhân 06/08/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90903815 Quảng Trị Không khám sức khỏe

49 F-50 Lê Văn Tuyên 12/11/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90900213 Nam Định Không khám sức khỏe




